
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

15/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN KIM THÀNH

2400982851

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: lắp đặt hệ thống ống gió, thông gió hút mùi ,hệ thống 
làm mát chiler trong nhà máy sản xuất (Trừ lắp đặt các thiết bị 
lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh máy, máy đá, điều hòa không 
khí, làm lạnh nước), sử dụng gas lạnh R22 trong lĩnh vực chế 
biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống Thang máy, cầu thang tự động , Lắp 
đặt hệ thống chống sét (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia 
công cơ khí tại trụ sở )

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt trần thạch cao, vách ngăn thạch cao

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: 
Bán buôn đồ điện tử, điện lạnh (Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ 
ĐIỆN KIM THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM THANH CONSTRUCTION 
TECHNICAL AND MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985787833
Email: codienkimthanhbg2024@gmail.

com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn hệ thống, thiết bị, cầu 
thang máy, phương tiện phòng cháy chữa cháy - chống sét; hệ 
thống báo động; camera quan sát.

4659

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn 
xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn 
kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn gạch ốp lát 
và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng như: - Bán buôn bê tông 
và các sản phẩm từ bê tông, thạch cao, xi măng; - Bán buôn 
khung thép, vỉ kèo các loại, cây chống cốt pha, giàn giáo xây 
dựng, - Bán buôn vách, trần thạch cao, tấm nhựa, tấm ốp các 
loại, ván sàn công nghiệp, sàn gỗ, sàn nhựa, sàn thể thao, phụ 
kiện lót sàn

4663

13. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh

9522

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm từ sắt, thép, nhôm, 
kính, inox

2592

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất cửa kéo, cửa cuốn , cầu thang, lan can sắt, 
inox; - Sản xuất bản lề, then, khoá, goòng, tay cửa, khung rạp 
inox 

2599

18. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp điện tử

2610

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Cung ứng lao động tạm thời 7820

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trạm biến áp , tủ điện và thang máng cáp; - 
Sản xuất trần, vách ngăn bằng thạch cao

3290

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa camera chống trộm, khóa an toàn. - Sửa 
chữa, bảo trì máy móc thiết bị cầu thang máy

3312
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5.000.000.000 VNĐ

25. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị 
điện; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của các nhà máy 
điện (không báo gồm sửa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 
thiết bị liên lạc, thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng, đồ dùng cá 
nhân và gia đình khác)

3314

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt trạm biến áp , tủ điện và thang máng cáp, Lắp 
đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

3320

27. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời

3511

28. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết :Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải,điều độ hệ 
thống điện quốc gia và xây dựng ,vận hành thủy diện đa mục 
tiêu,điện hạt nhân )

3512

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Phá dỡ 4311

33. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: - San lấp mặt bằng công trình ( Trừ hoạt động dò, phá 
mìn)

4312

34. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp; - 
Thi công, lắp đặt hệ thống báo động - camera quan sát ra - vào 
cửa, hệ thống báo cháy, báo trộm; hệ thống nhà thông minh, hệ 
thống và thông báo thẻ từ; Thi công, lắp đặt hệ thống phòng 
cháy chữa cháy

4321(Chính)

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

4773

38. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024089010852

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

LƯU ĐỨC THÀNH Nam
27/11/1989 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024089010852
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯU ĐỨC THÀNH Nam

27/11/1989 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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